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Bài 1: Viết tiếp vào ô trống:  

Số gồm có Viết số Đọc số 

2 chục nghìn, 5 nghìn 

6 trăm, 7 đơn vị 
25 607 

……………………………………

…………....................................... 

…………………..……… 

…………………….…… 
 

Ba mươi bảy nghìn hai trăm tám 

mươi mốt 

…………………………. 

…………………………… 
4 406 778 

……………………………………

…………........................................ 

Bài 2: Viết tiếp  vào chỗ chấm: 

 Trong số 3 571 207: 

 a)  Chữ số 5 thuộc hàng ................................. lớp ................................. 

 b)  Chữ số 2 thuộc hàng ................................. lớp ................................. 

 c)  Chữ số 3 thuộc hàng ................................. lớp ................................. 

Bài 3 : Viết tiếp vào chỗ chấm: 

 Trong các số 90;986;1335;4518;21354:   

a) Các số chia hết cho 2 là:...........................................................................  

b) Các số chia hết cho 3 là:........................................................................... 

c) Các số chia hết cho 5 là:........................................................................... 

d) Các số chia hết cho 9 là:........................................................................... 

e) Các số chia hết cho cả 2 và 3 là:.................................................................  

f) Các số chia hết cho cả 3 và 5 là:.................................................................  

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

 

7863 2379

.............................

.............................

.............................



   

35746 4357

.............................

.............................

.............................



   

72465 43267

.............................

.............................

.............................



  

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống để : 

a) 25  chia hết cho 2 và 5. 



 

b) 58  chia hết cho 3 và 5. 

c) 17 36 chia hết cho 9. 

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ trống:  

 Biết 765 < x < 774. Tìm x: 

a) Nếu x là số chẵn thì x là: ......................................................................  

b) Nếu x là số lẻ thì x là: ...........................................................................  

c) Nếu x là số tròn chục thì x là: ...............................................................   

d) Nếu x chia hết cho 3 thì x là: .................................................................   

Bài 7: Tổ 1 làm được 4850 sản phẩm, tổ 2 làm được số sản phẩm bằng 
4

5
số sản 

phẩm của tổ 1, tổ 3 làm được số sản phẩm bằng mức trung bình của cả ba tổ. Hỏi tổ 

3 làm được bao nhiêu sản phẩm?  

Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  
  


